
 

 

WasteForce Đào tạo tập huấn và các tình huống  

24-26 tháng 2, 2021 
 

 

1. Giới thiệu về khung pháp lý quốc tế 
 

Tội phạm môi trường có thể được hiểu là “một thuật ngữ tổng hợp để mô tả các hoạt động bất hợp 

pháp làm tổn hại đến môi trường và nhằm mục đích thu lợi cho các cá nhân hoặc nhóm hoặc công 

ty từ việc khai thác, gây thiệt hại, mua bán hoặc trộm cắp tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả tội 

phạm nghiêm trọng và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia”. (UNEP/INTERPOL 2016, tr.7). 

 

Phần trình bày này sẽ hướng dẫn chúng ta qua các bước trong quá trình phát hiện, điều tra và truy 

tố các hành vi vi phạm về quản lý chất thải có thể xảy ra. Phần trình bày này dựa trên tài liệu Hướng 

dẫn dành cho Kiểm sát viên về Tội phạm chất thải  do WasteForce phát triển và ra mắt vào tháng 4 

năm 2020. Phần đầu tiên sẽ là tổng quan về khung pháp lý quốc tế và các vấn đề chính đặt ra trong 

khuôn khổ pháp lý quốc tế về mua bán chất thải. Phần thứ hai là một loạt các tình huống. Trước mỗi 

tình huống đều có một số thảo luận về các chủ đề được đề cập trong tình huống. Mỗi tình huống sẽ 

đề cập đến các tài nguyên khác nhau và cung cấp các dữ kiện và câu hỏi sẽ được thảo luận trong 

các phiên thảo luận. Mục đích là để thảo luận và trả lời các câu hỏi được đặt ra sau khi mỗi tình 

huống được nêu. 

  

https://www.wasteforceproject.eu/resources/publications/
https://www.wasteforceproject.eu/resources/publications/


 

Do thời gian có hạn, các học viên được yêu cầu xem qua toàn bộ phần trình bày này trước ngày 

đầu tiên của Hội thảo tập huấn. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng những người tham gia sẽ quen 

thuộc với các tài liệu, khái niệm, sự kiện được nêu và các câu hỏi thảo luận nhóm. Các buổi thảo 

luận nhóm được thiết kế để học viên chia sẻ kinh nghiệm của mình, trong bối cảnh của tình huống, 

với các thành viên khác của nhóm thảo luận.  

 

 

Sơ lược 

• Các Công ước 

• Chất thải là gì? 

• Vận chuyển bất hợp pháp là gì? 

• Thủ tục chấp thuận thông báo trước 

• Thủ tục xuất trả  

Các tình huống không đề cập Thủ tục xuất trả. 
 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các bức ảnh là hình ảnh lưu trữ hoặc tài liệu tham khảo và 

chỉ được sử dụng để minh họa cho các tình huống và không ngụ ý bất kỳ mối liên hệ nào với các 

hoạt động chủ đề của bài thuyết trình này.  

 

2. Nghiên cứu Trường hợp điển hình – Ba tình huống 

Các tình huống này sẽ đưa chúng ta qua một chuyến đi của chất thải từ một cảng ở EU (Port Europa) 

đến một cảng ở Châu Á (Port Asia). Quốc gia Châu Á là một Quốc gia không thuộc OECD. Thông 

qua phần trình bày gồm ba phần này, chúng ta sẽ xem xét các bước chính liên quan đến việc mua 

bán chất thải bất hợp pháp. Các tình huống dựa trên một trường hợp thực tế nhưng đã được sửa 

đổi để loại bỏ bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào. Mỗi tình huống sẽ xem xét một bước trong quy trình 

tuân thủ và sẽ tham chiếu đến Tài liệu Hướng dẫn dành cho Kiểm sát viên về Tội phạm chất thải  

được phát hành vào tháng 4 năm 2020. Tham khảo cũng sẽ được thực hiện đối với Sổ tay hướng 

dẫn về truy tố hành vi vận chuyển bất hợp pháp các chất thải nguy hại và các chất thải khác, 2012.  

Phần 1 – Rời Châu Âu trên con tàu chậm đến Châu Á 

         Chứng từ và thủ tục chấp thuận thông báo trước (PIC). Phát hiện tại điểm khởi hành  

Phần 2 – Đến và Phát hiện 

            Phát hiện khi đến, điều tra và thu thập chứng cứ 

Phần 3 – Xử lý hậu quả 

            Truy tố và xử phạt 

 

 

https://www.wasteforceproject.eu/wp-content/uploads/2020/07/D4.3-WasteForce-Guidance-for-Prosecutors-of-Waste-Crime.pdf
http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx
http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx


 

 

 

 

1.Khung pháp lý quốc tế 

 

 

  



 

 

 

 

- Công ước Basel về Kiểm soát vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy 

hại và việc tiêu hủy chúng (1989) 

- Công ước Rotterdam về thủ tục chấp thuận thông báo trước đối với một 
số hóa chất và thuốc trừ sâu độc hại trong thương mại Quốc tế  (1988) 

- Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy  (2001) 

-  Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng Ôzôn (1987) 

- Công ước Minamata về Thủy ngân  (2017) 
  

http://www.basel.int/
http://www.basel.int/
http://www.pic.int/
http://www.pic.int/
http://chm.pops.int/
https://www.unenvironment.org/ozonaction/who-we-are/about-montreal-protocol
https://www.mercuryconvention.org/


Chất thải là gì?  

  



 

 

  



Công ước Basel định nghĩa “Chất thải là các chất hoặc đồ vật mà người ta tiêu hủy, hoặc có ý 

định tiêu hủy hoặc phải tiêu hủy chiếu theo các điều khoản của luật lệ quốc gia (Điều 2, khoản 

1) 

Các điều khoản áp dụng cho những gì được gọi là các chất thải "nguy hại" và các chất thải "khác" 

Các chất thải nguy hại: 

• Các chất thải thuộc bất kỳ những loại gì ghi trong phụ lục I của Công ước trừ khi các chất 
thải này không có một tính chất gì ghi trong phụ lục III; và  
 

• Các chất thải không thuộc các chất thải quy định trong các điều khoản của khoản (a) 
nhưng lại được xác định hoặc được coi là nguy hại bởi luật pháp của nước xuất khẩu, 
nhập khẩu hay quá cảnh. 

  

Phụ lục VIII của Công ước Basel (Danh mục A) mô tả các loại chất thải nguy hại. 

Chủng loại chất thải thứ hai được đề cập theo công ước Công ước, “các chất thải khác”, được 

định nghĩa trong Phụ lục II. Bao gồm các chất thải sinh hoạt và các chất thải phát sinh từ việc đốt 

chất thải sinh hoạt. 

Vận chuyển bất hợp pháp là gì?   

Mọi vận chuyển qua biên giới của chất thải nguy hại hoặc các chất thải khác:  

a. mà không thông báo cho tất cả Quốc gia liên quan;  

b. mà không có sự đồng ý của một Quốc gia liên quan;  

c. có được sự đồng ý thông qua việc khai man, khai không đúng hoặc gian lận;  

d. mà vận chuyển không phù hợp với các giấy tờ chứng từ;  

e. mà dẫn đến việc tiêu hủy cố ý (chẳng hạn như đổ xuống một nơi nào đó) các chất 

thải nguy hại hoặc các chất thải khác không tuân thủ Công ước này. 

Công ước Basel – Quy trình bốn bước 

 

Tài liệu hướng dẫn 

Dưới sự bảo trợ của Ban Thư ký Công ước Basel, một số tài liệu hướng dẫn kỹ thuật đã được 

phát triển. Các tài liệu có thể được truy cập trực tuyến.

http://www.basel.int/Implementation/Publications/GuidanceManuals/tabid/2364/Default.aspx


Cổng thông tin PREVENTcủa Mạng lưới Liên minh Châu Âu về công tác Thực thi và Thi hành Luật 

Môi trường (IMPEL) cung cấp một kho tài liệu trực tuyến cho đào tạo tập huấn và nâng cao năng 

lực. Cổng thông tin yêu cầu đăng ký và phê chuẩn.  

 

 

Cổng thông tin PREVENT là một hoạt động chung của dự án the WasteForce  (được tài trợ bởi Quỹ 

An ninh Nội bộ - Cảnh sát (ISFP/2017/AG/ENV/821345) của Liên minh Châu Âu, dự án LIFE SWEAP  

(được tài trợ bởi Chương trình LIFE của Liên minh Châu Âu) và Dự án SPIDERWEB (do Liên minh 

Châu Âu và Cộng hòa Liên bang Đức đồng tài trợ). 

Thủ tục Chấp thuận thông báo trước  

Công ước Basel bao gồm một thủ tục Chi tiết về chấp thuận thông báo trước (PIC) với các yêu 

cầu nghiêm ngặt về việc vận chuyển qua biên giới các chất thải nguy hại và các chất thải khác. 

Các thủ tục tạo thành trung tâm của hệ thống kiểm soát theo Công ước Basel và dựa trên bốn 

giai đoạn chính 

 

1. Thông báo: 

2. Chấp thuận và cấp chứng từ vận chuyển; 

3. Vận chuyển xuyên biên giới; và 

4. Xác nhận tiêu hủy. 

Vấn đề quan trọng cần nhớ là quy trình PIC phải thực hiện trước khi chất thải nguy hiểm được vận 

chuyển. Cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu phải có văn bản đồng ý cho việc vận chuyển 

chất thải trước khi xuất khẩu. Việc áp dụng các quy định này như thế nào sẽ do luật pháp quốc gia 

của nước nhập khẩu quyết định. 

Thủ tục PIC cũng yêu cầu việc tiêu hủy chất thải phải được thực hiện một cách hợp pháp.

https://www.impel-prevent.eu/
https://www.wasteforceproject.eu/
https://www.sweap.eu/
https://www.sweap.eu/


 

 

Thủ tục Chấp thuận thông báo trước 

Giấy tờ thông báo về việc vận chuyển qua biên giới/lô hàng chất 

thải 

Các cơ quan có thẩm quyền quốc gia ở mỗi quốc gia xuất khẩu sẽ chịu trách nhiệm cung cấp và 

ban hành các giấy tờ thông báo và vận chuyển (cả bản giấy và bản điện tử). Khi làm như vậy, họ 

sẽ sử dụng một hệ thống đánh số, cho phép truy tìm một lô chất thải cụ thể. Hệ thống đánh số 

phải được bắt đầu bằng mã quốc gia có thể được tìm thấy trong danh sách chữ viết tắt 3166 của 

tiêu chuẩn ISO. 

Giấy tờ thông báo nhằm cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia liên quan các 

thông tin cần thiết để đánh giá khả năng chấp nhận việc vận chuyển chất thải được đề xuất. Giấy 

tờ  có khoảng trống để các cơ quan có thẩm quyền xác nhận là đã nhận được thông báo và đồng ý 

bằng văn bản đối với một di chuyển được đề xuất. 

Giấy tờ vận chuyển nhằm mục đích di chuyển cùng một lô chất thải mọi lúc kể từ khi lô hàng rời 

khỏi nơi tạo ra chất thải cho đến khi đến cơ sở tiêu hủy hoặc thu hồi ở một quốc gia khác. Mỗi 

người chịu trách nhiệm vận chuyển xuyên biên giới phải ký vào giấy tờ vận chuyển khi giao hoặc 

nhận các chất thải được đề cập. 

Cuối cùng, các giấy tờ sẽ được sử dụng bởi cơ sở tiêu hủy hoặc thu hồi có liên quan để xác nhận 
rằng chất thải đã được tiếp nhận và hoạt động thu hồi hoặc tiêu hủy đã hoàn thành. 

 
Thông thường, nhà nhập khẩu sẽ là cơ sở tiêu hủy hoặc thu hồi được nêu trong mục 10 của giấy 

tờ thông báo đi kèm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nhà nhập khẩu có thể là một người khác, 

ví dụ như một thương nhân được công nhận, một đại lý, một nhà môi giới hoặc một công ty, chẳng 

hạn như trụ sở chính hoặc địa chỉ gửi thư của cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở thu hồi trong mục 10. Để 

được hoạt động như một nhà nhập khẩu, một nhà kinh doanh được công nhận, một đại lý, nhà môi 

giới hoặc công ty phải thuộc thẩm quyền của quốc gia nhập khẩu và sở hữu hoặc có một số hình 

thức kiểm soát hợp pháp khác đối với chất thải tại thời điểm lô hàng đến nước nhập khẩu. 



Các giấy tờ chứng từ sau đây là những ví dụ về giấy tờ thông báo bắt buộc đối với tất cả các lô 

hàng chất thải nguy hại.  

1. Các chứng từ giấy tờ thông báo, và các giấy tờ khác, chứa tất cả các thông tin 
về việc vận chuyển chất thải, chủng loại và điểm đến của chất thải. 

2. Nếu thông tin này là sai hoặc gian lận thì có thể đã phạm tội. 

3. PIC chỉ liên quan đến chất thải nguy hại. Điều này sẽ bị ảnh hưởng bởi Văn kiện Sửa đổi. 

4. Các Biểu mẫu vận chuyển được yêu cầu đối với tất cả chất thải và chất thải được tái 
chế. Chất thải có ghi nhãn sai có thể làm phát sinh tội phạm 

5. Cần có sự đồng thuận của TẤT CẢ các Cơ quan có thẩm quyền đồng ý trước khi 

chuyến hàng bắt đầu. Các ô 19 và 20 rất quan trọng và phải được điền đầy đủ thông tin 

và ký tên. 

 

  



 



 

Biểu mẫu vận chuyển 

Trong thực tế, các bản sao của biểu mẫu vận chuyển được chấp nhận nhưng cần chú ý thêm 
về số lượng lô hàng được đề cập trong ô 2. 

 

Ở Châu Âu, mọi hoạt động vận chuyển chất thải cần phải được thông báo trước cho tất cả các 

cơ quan có thẩm quyền liên quan ba ngày trước khi chuyến hàng thực sự diễn ra. 

Cần đặc biệt chú ý đến thông tin trong ô 15, 18 và 19.



 

 



 

Vận chuyển bất hợp pháp: Thủ tục xuất trả 

Trong trường hợp vận chuyển bất hợp pháp, Công ước Basel yêu cầu Quốc gia xuất khẩu phải đảm 

bảo rằng các chất thải được đề cập đến phải được nhà xuất khẩu hoặc bên sản sinh chất thải nhận 

lại hoặc nếu cần thiết, bởi chính quốc gia xuất khẩu trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm vận chuyển 

trái phép được Quốc gia nhập khẩu lưu ý. 

Các vấn đề phức tạp có thể xảy ra, chẳng hạn như xác định quyền sở hữu chất thải. 

Luật pháp của một số quốc gia yêu cầu kết án thành công trước khi có thể thực hiện các bước để 

nhập khẩu lại một lô hàng bất hợp pháp. 

Sau khi một lô hàng chất thải nguy hại bất hợp pháp đã bị chặn lại, nước nhập khẩu có nghĩa vụ áp 
dụng các biện pháp để sắp xếp việc xuất trả lại chất thải cho nước xuất khẩu. 
 

Hợp tác hiệu quả giữa các cơ quan có thẩm quyền là ưu tiên để đảm bảo rằng thủ tục xuất trả có 

thể hoạt động hiệu quả.  

Chủ đề này không được đề cập trong các tình huống. Thông tin thêm về chủ đề này có thể được 
tìm thấy tại Trang Web của Công ước Basel. 

http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/Compliance/GeneralIssuesActivities/Activities201415/Illegaltraffictakeback/tabid/3562/Default.aspx


Tình huống 1 – Rời cảng Châu Âu trên một con tàu chậm đến Quốc gia 

Châu Á  

 

 

Clean Waste International Ltd (CWI) là một công ty đã đăng ký tại Quốc gia Châu Âu chuyên 

xuất khẩu phế thải sang Quốc gia Châu Á. Công ty đã được làm như vậy trong nhiều năm. 

• CWI đã sử dụng một nhà môi giới làm trung gian để quản lý một thỏa thuận gửi giấy phế 
thải đến hai địa điểm giao hàng ở Quốc gia Châu Á. 

 

• Nhà môi giới đã nhận được yêu cầu từ một khách hàng của một Quốc gia châu Á là Only 

Pure Waste Ltd (OPW) vào tháng 8 năm 2020 để sắp xếp vận chuyển 5.000 tấn giấy phế 

thải hỗn hợp từ CWI. 

• Tổng giá 300.000 Euro đã được thỏa thuận cho lô hàng xuất khẩu. 

• Nhà môi giới sắp xếp vận chuyển lô hàng thứ hai gồm 4.000 tấn giấy phế thải hỗn hợp 
trong một hợp đồng trị giá 290.000 Euro. 

• CWI vận chuyển các container với công ty vận chuyển We Ship Everything Ltd (WSE). 

• CWI tuyên bố hàng xuất khẩu của mình được kiểm tra thường xuyên bởi các cơ quan chức 

năng của Quốc gia Châu Á và Cảng Châu Á, những người không bao giờ phàn nàn và 

rằng khách hàng của họ có khả năng tạo ra một lượng giấy đáng kể từ các kiện hàng được 

cung cấp. 

Clean Waste International Ltd (CWI) điền vào các biểu mẫu vận chuyển và hải quan để vận chuyển 

chất thải giấy hỗn hợp. 

Trước khi chất hàng lên tàu, một số vấn đề đã được phát hiện, với mùi và rò rỉ từ một số container 
của We Ship Everything Ltd (WSE). 

• Một cuộc khám xét bảy container vận chuyển 25 tấn đi Cảng Châu Á tại Cảng Europa ở 

Quốc gia Châu Âu đã được tiến hành sau khi các thanh tra viên có thể nhìn thấy chất gây ô 

nhiễm rò rỉ ra khỏi các kiện hàng chưa được mở. 

• Điều tra sơ bộ cho thấy nhiều thứ bị bỏ đi như giày dép, túi ni lông, chất thải của con người, 

tất, khăn lau tay, bao cao su không sử dụng, băng video, đồ vệ sinh cá nhân, cáp điện, tã lót 

và khăn vệ sinh. 

  



 

Điều gì xảy ra tiếp theo 

• Những bước nào có thể được thực hiện đầu tiên khi trở nên nghi ngờ?  

• Ai sẽ thực hiện các bước? 

• Những điều tra gì nên được thực hiện? 

• Thế còn giấy tờ chứng từ vận chuyển? 

Vận đơn đường biển 

 

  



 

Các chứng từ liên quan đến việc vận chuyển các lô hàng chất thải bao gồm Hướng dẫn Vận 

đơn, hợp đồng liên quan đến việc vận chuyển chất thải và các hóa đơn. Tất cả đều có thể là 

bằng chứng hữu ích trong trường hợp có bất kỳ hành vi vi phạm nào bị cáo buộc. 
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PHỤ LỤC VII - THÔNG TIN ĐI KÈM LÔ HÀNG CHẤT THẢI 



 

Phần 2 – Đến cảng Châu Á – Phát hiện và Kiểm tra 

 

 

 

Các chuyến hàng bất hợp pháp đến các bãi thải có thể được phát hiện:  

• trong quá trình kiểm tra vận tải (kiểm tra cảng hoặc đường bộ) 
  



• trong quá trình kiểm tra chứng từ của người sản sinh ra chất thải;  

• trong quá trình giám sát các địa điểm xử lý chất thải;  

• trong quá trình kiểm tra các cơ sở lưu trữ/kho bãi;  

• khi có tai nạn hoặc vấn đề tại địa điểm;  

• trên cơ sở các trình báo cho chính quyền hoặc công an. 
 

Vận chuyển chất thải cần phải được phê duyệt và cấp phép. Nhiều vi phạm về chất thải là vi phạm 

về giấy tờ chứng từ, tại điểm xuất khẩu hoặc nhập khẩu, trong đó có sai sót hoặc vấn đề với giấy 

tờ chứng từ. Điều này có thể là do sơ suất hoặc là một phần của các hoạt động cố ý hoặc gian lận. 

Dấu hiệu đầu tiên của một lô hàng bất hợp pháp có thể là khi hải quan hoặc các cơ quan kiểm 
soát biên giới kiểm tra giấy tờ chứng từ đi kèm lô hàng chất thải. 
 

Việc kiểm tra chứng từ kèm theo lô hàng chất thải có thể đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa hải quan 

với các cơ quan điều tra và truy tố cũng như các cơ quan có thẩm quyền khác của nước nhập 

khẩu/quá cảnh/xuất khẩu. 

 

Dưới đây là các liên kết cho ứng dụng Watch-It cho chất thải – Công cụ Kiểm tra Chất thải và Hoá 
chất (Watch - IT) 

Ứng dụng này được phát triển nhằm hỗ trợ các cán bộ thi hành pháp luật khi thực hiện công tác 

kiểm tra các lô hàng chất thải và hóa chất được quy định theo Công ước Basel, Rotterdam và 

Stockholm và các thỏa thuận khu vực liên quan. Ứng dụng chỉ cung cấp hướng dẫn và tài liệu tham 

khảo và không nhằm mục đích đưa ra lời khuyên pháp lý hoặc ràng buộc dưới bất kỳ cách thức, 

hình thức hoặc dạng thức nào. 
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Điều tra và Thu thập chứng cứ   

• Hải quan có thể truy cập tức thì một loạt dữ liệu liên quan đến lô hàng và kiểm tra các thứ 
bên trong container. 

 

• Các chuyến hàng chất thải bất hợp pháp thường có thể được phát hiện bằng cách xem xét 

thông tin có trong tờ khai vận chuyển và thông tin từ các cơ quan khác để xây dựng hồ sơ 

về rủi ro. 

• Cần có sự tương tác giữa các cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu, nước nhập 
khẩu và nước quá cảnh. 

 

• Liên lạc chính thức và không chính thức - Mạng lưới Thực thi Hải quan WCO (CEN) hoặc 

văn phòng Trung ương Quốc gia INTERPOL (NCB). 

 

Thu thập & Bảo vệ Chứng cứ   

• Thu thập các giấy tờ chứng từ liên quan đến việc vận chuyển hoặc tạo ra chất thải, liên quan 

đến kế hoạch xuất/nhập khẩu, liên quan đến các hoạt động tái chế, cơ sở tiêu hủy và bất kỳ 

giấy tờ nào khác. 

• Kiểm tra trực quan bởi các kiểm tra viên có thẩm quyền. Điều này có thể bao gồm việc chụp 

ảnh từ cửa của các container được đóng với số container, seal niêm phong, chụp cận cảnh 

seal niêm phong, tổng quan về hàng hóa, chụp cận cảnh hàng hóa và mô tả rất chi tiết về 

những gì được nhìn thấy và ngửi thấy. 

• Xác định chất thải (nhóm phân loại) và xác định khối lượng chất thải. 

  



• Nếu cần, lấy mẫu theo hướng dẫn có liên quan của cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu của 

cơ quan công tố, ví dụ INTERPOL, Sổ tay hướng dẫn điều tra về Tội phạm ô nhiễm, 2014 

• Chứng cứ, bao gồm cả vật liệu phế thải và hồ sơ lấy mẫu, phải được bảo vệ và lưu trữ an 

toàn trong quá trình xét xử hình sự 

• Chuỗi lưu giữ chứng cứ cũng phải được bảo vệ theo các hướng dẫn truy tố. 

 

 

 

Điều tra tài chính 

• Các kỹ thuật điều tra tài chính có thể rất cần thiết cho việc xây dựng các chiến lược điều tra 

thành công. 

• Các tổ chức liên chính phủ như Europol có thể cung cấp hỗ trợ thông qua đối sánh chéo 

trong bộ dữ liệu, phân tích các giao dịch đáng ngờ, tổ chức các hoạt động xuyên biên giới 

và các giải pháp công nghệ sáng tạo như Thiết bị trích xuất pháp y đa năng và Văn phòng 

di động Europol cùng những thứ khác.  

Các bước điều tra tài chính: 

•  Phân tích một khoản thanh toán cụ thể. 

  

https://www.wasteforce-clearinghouse.eu/training/dotcom-waste-toolkit/


 

• Phân tích thu nhập và chi tiêu (phương pháp gián tiếp để chứng minh thu nhập bất hợp 
pháp). 

• Phân tích các giao dịch tài chính gian lận. 

• Phân tích sự khác biệt đáng kể giữa chi phí quản lý chất thải đã công bố và chi phí 
quản lý chất thải tiêu chuẩn. 

Tình huống 2 – Đến cảng Châu Á- Phát hiện và Kiểm tra 

 

 

 

Clean Waste International Ltd (CWI) đã tuyên bố rằng 30 container để tái chế ở Quốc gia Châu Á 

đều là giấy hỗn hợp để tái chế.  

Khi kiểm tra kỹ hơn các biểu mẫu vận chuyển và hành động từ thông tin cung cấp của các điều tra 

viên Quốc gia Châu Âu, người ta thấy rằng có một số sai sót trên các biểu mẫu này.  

Họ quyết định tiến hành kiểm tra một số container từ We Ship Everything Ltd (WSE) cho Clean 

Waste International. 

Khi cập cảng Châu Á, một số vấn đề đã được phát hiện với mùi và rò rỉ từ một số container của We 

Ship Everything Ltd (WSE). Một cuộc khám xét bảy container vận chuyển 25 tấn đã được tiến 

hành sau khi các thanh tra viên có thể nhìn thấy các chất gây ô nhiễm rò rỉ ra khỏi các kiện hàng 

chưa được mở. 

Có 30 container trong một chuyến hàng. Chỉ một số container đã được kiểm tra. 



Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nhiều thứ bị bỏ đi như giày dép, túi ni lông, rác thải của con 

người, tất, khăn lau tay, bao cao su không sử dụng, băng video, đồ vệ sinh cá nhân, cáp điện, tã 

lót và khăn vệ sinh. 

Các cuộc kiểm tra khác cho thấy một số container chứa các sản phẩm giấy hỗn hợp và các 

container khác chứa đầy khẩu trang và các chất thải liên quan đến y tế khác.  

 

Điều gì xảy ra tiếp sau? 

• Những bước nào có thể được thực hiện đầu tiên khi trở nên nghi ngờ ? 

• Những điều tra nào cần được thực hiện? 

• Cần liên hệ với ai trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào? 

Phần 3 – Truy tố và Xử phạt 

 

 

Chính sách tuân thủ đối với mục tiêu về tội phạm môi trường   

Một chính sách tuân thủ đối với việc thực thi pháp luật về tội phạm môi trường có thể hỗ trợ 

để đảm bảo rằng hành động thực thi sẽ tương xứng với mức độ nghiêm trọng của hành vi vi phạm, 

rằng các quyết định về thi hành luật pháp sẽ công bằng, dựa trên bằng chứng có sẵn và dựa trên 

các mục tiêu chiến lược của cơ quan công tố. 

Chính sách thi hành pháp luật về tội phạm môi trường nên 

• Hướng dẫn thực hiện các trách nhiệm thực thi và truy tố; 

 



• Thông báo cho các bên liên quan về trách nhiệm thực thi theo luật định, bao gồm cả việc 

thực thi quyền truy tố;  

• Giải thích cách xác định người hoặc những người bị buộc tội và hành động thực thi trong 

trường hợp bị cáo buộc vi phạm pháp luật; 

• Vạch ra các hành động thực thi có thể; 

• Khuyến khích hành động tích cực, trách nhiệm giải trình, tham vấn và hợp tác; 

• Thúc đẩy hành động thực thi nhất quán, tích hợp và phối hợp.  

Điều 4 (4) của Công ước Basel yêu cầu các Bên “thực hiện các biện pháp pháp lý, hành chính và 

các biện pháp thích hợp khác để thực hiện và thực thi các quy định của Công ước này, bao gồm 

các biện pháp ngăn chặn và trừng phạt các hành vi vi phạm các điều khoản của Công ước” và Điều 

9 (5) yêu cầu các Bên đưa ra luật để ngăn chặn và trừng phạt hành vi vận chuyển bất hợp pháp. 

 Chỉ thị của EU về  Tội phạm Môi trường cũng có các điều khoản liên quan đến việc truy tố tội phạm 

chất thải ở EU.  

Xác định trách nhiệm đối với các vi phạm về chất thải  

 

 

Nên truy tố ai? 

Cần phải xác định tất cả các bên có trách nhiệm liên quan đến việc vận chuyển và tiêu hủy chất 

thải bất hợp pháp.  

Đối với hầu hết các tội phạm về chất thải, thể nhân và pháp nhân liên quan có thể là đối tượng bị 

truy tố: 

- Người sản sinh;  

- Người xuất khẩu;  

- Người nhập khẩu;  

- Công ty vận tải; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=EN


- Các cá nhân hoàn thành thủ tục giấy tờ  (người giao nhận hàng hóa, người môi 

giới, người hỗ trợ hoặc người điều phối vận chuyển); và 

- Người tiêu hủy. 

• Kiểm sát viên sẽ xem xét những điều sau: 

Ai chịu trách nhiệm chính cho hành vi phạm tội bị cáo buộc, đó là:  

• Ai đã thực hiện hành vi? 

• Ai hình thành ý định (nếu liên quan)? 

• Ai đã tạo ra hoàn cảnh quan trọng dẫn đến hành vi phạm tội bị cáo buộc? 

• Ai được lợi từ hành vi vi phạm? 

• Khi có nhiều hơn một người bị cáo buộc vi phạm, vai trò của từng người bị cáo buộc là gì? 

Trong trường hợp truy tố một công ty vì một hành vi phạm tội liên quan đến bằng chứng về yếu tố 

tâm thần, hầu hết luật môi trường quy định rằng trạng thái tinh thần có thể được thiết lập bằng bằng 

chứng rằng một viên chức, nhân viên hoặc người đại diện, hoạt động trong phạm vi công việc của 

họ, có trạng thái tinh thần đó. Nhiều tội phạm về môi trường cũng là tội có trách nhiệm nghiêm trọng.  

 

Mục đích của kết án 

“Mục tiêu cuối cùng khi truy tố các trường hợp vận chuyển bất hợp pháp các chất thải nguy hại và 

các chất thải khác là bảo vệ cộng đồng và môi trường khỏi những hậu quả có hại của việc vận 

chuyển qua biên giới  và tiêu hủy chất thải nguy hại và các chất thải khác được quản lý không đúng 

cách bằng cách trừng phạt tội phạm, và do đó cung cấp một biện pháp răn đe.” Basel 2012, tr.7) 

• Để ngăn chặn vi phạm = ngăn một hoạt động bất hợp pháp tiếp tục/xảy ra/tái diễn 

• Để khôi phục và/hoặc khắc phục = để giải quyết các tác hại hoặc thiệt hại về môi trường 

• Để kiểm soát theo quy định = nhằm mục đích đưa một hoạt động bất hợp pháp tuân thủ luật 
pháp 

• Để trừng phạt và/hoặc răn đe = trừng phạt một người vi phạm và/hoặc ngăn chặn hành vi vi 
phạm trong tương lai. 
 

Nhưng các hình thức và mức độ trừng phạt rất khác nhau giữa các quốc gia (và đôi khi trong cùng 

một quốc gia)



Xử phạt  

 

Bảng 2: Các tiêu chí được xem xét để xác định mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội. 

 

Các yếu tố có thể được xem xét ở cấp công tố, khi chuẩn bị nộp bản án:  

1. Các tác động hoặc tác động tiềm ẩn do hành vi phạm tội gây ra, bao gồm 

• mức độ nghiêm trọng của tác động hoặc rủi ro tác động đến môi trường;  

• khả năng khắc phục hoặc giảm thiểu các tác động. 

2. Mức độ vi phạm của người phạm tội, bao gồm: 

• các bước bị cáo thực hiện để khắc phục hoặc giảm thiểu các tác động;  

• mức độ hợp tác của bị cáo; 

• bất kỳ kết án nào trước đây của bị cáo liên quan đến vấn đề này;   

• bất kỳ lợi ích hoặc lợi nhuận nào mà bị cáo thu được do hành vi phạm tội.  

3. Mức hình phạt có đủ để răn đe những người khác có hành vi tương tự hay không 

4. Mức độ phổ biến của hành vi phạm tội.



.  

5. Tính khả dụng và thích hợp của các lệnh kết án thay thế.  

6. Hình phạt tối đa cho hành vi vi phạm. 

7. Tiền lệ kết án hoặc các trường hợp so sánh. 

 

 

 

1  – Hội đồng tuyên án đã xây dựng các hướng dẫn về tội phạm môi trường. Thông tin này có thể được tải xuống tại 

đây. 

 

.  

https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Environmental-offences-definitive-guideline-Web.pdf
https://www.sentencingcouncil.org.uk/wp-content/uploads/Environmental-offences-definitive-guideline-Web.pdf


Tình huống 3  - Truy tố và Xử phạt 

 

Có chính sách thực thi pháp luật về môi trường có hiệu lực không? 

Ai sẽ là người ra quyết định truy tố? 

Hành động nào - dân sự, hành chính, hình sự - sẽ được thực hiện? 

Những bên nào nên bị truy tố? 

• Công ty xuất khẩu - Clean Waste International Ltd (CWI) 

• Khách hàng thuộc Quốc gia Châu Á - Only Pure Waste Ltd (OPW) 

• Công ty vận chuyển - We Ship Everything Ltd (WSE) 

• Cơ sở chất thải hoặc cơ sở tái chế. 

Có bất kỳ bằng chứng nào về tác hại hoặc thiệt hại về môi trường không? 

Những yếu tố khác liên quan đến việc truy tố là gì? 
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